
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA XÃ HỘI HỌC
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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

Đơn vị/tổ chức tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp 
chương trình đào tạo cử nhân ngành:…………………..
(VÍ DỤ NGÀNH XÃ HỘI HỌC)
Hà Nội, tháng 2 năm 2012
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

Kính thưa ông/bà!
Nhằm xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Xã hội học đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng, Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nôi tổ chức nghiên cứu này. Xin ông/bà vui cho biết ý của mình về  những yêu cầu kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức của người tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học. Ý kiến của ông/bà có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp Nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với ngành Xã hội học.
Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của ông/bà!
Mã số phiếu: ……………….
Ngày thu thập thông tin:   ./… / 2012

Phương pháp thu thập thông tin:  
Điện thoại (          Email  (          
Phỏng vấn trực tiếp (
A. Thông tin chung của người trả lời
1: Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Năm sinh:………………………….….. Giới tính:        1. Nam  (              2. Nữ   (
3. Trình độ học vấn:

3.1. Tiến sĩ  (        3.2. Thạc sĩ  (      3.3. Cử nhân (        3.4. Khác  (   
4. Nghề nghiệp:……………………….Chức vụ (nếu có):…………………………….
5. Điện thoại cố định: . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Mobile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Email: …………………………………………
6. Tên cơ quan/tổ chức đang công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...
7. Địa chỉ cơ quan/tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . ......
7.1. Điện thoại cơ quan/tổ chức.........................
7.2. Email cơ quan/tổ chức:………………..............

B. Thông tin về cơ quan/tổ chức đang công tác
8. Cơ quan/tổ chức thuộc loại hình nào? (Xin đánh dấu x vào ô của phương án trả lời phù hợp)
	1. Cơ quan hành chính nhà nước
	□
	8. Công ty/doanh nghiệp Nhà nước
	□

	2. Trường học/cơ sở đào tạo
	□
	9. Công ty/doanh nghiệp tư nhân
	□

	3. Viện/trung tâm nghiên cứu
	□
	10. Công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	□

	4. Cơ sở y tế/chăm sóc sức khỏe
	□
	11. Các tổ chức quốc tế
	□

	5. Các tổ chức chính trị-xã hội  
	□
	12. Các tổ chức phi chính phủ
	□

	6. Các hội/tổ chức nghề nghiệp  
	□
	13. Các tổ chức thiện nguyện
	

	7. Các tổ chức truyền thông/báo chí
	□
	14. Lĩnh vực khác……………

	


 8.1. Tổ chức mà ông/bà đang công tác thuộc khu vực kinh tế nào dưới đây (phân theo kinh tế học vĩ mô)
1. Nhà nước (chi công)

2. Tổ chức tín dụng (ngân hàng, bảo hiểm: cung cấp vốn cho nền kinh tế)

3. Tổ chức phi tín dụng (doanh nghiệp thương mại: cung cấp hàng hóa và dịch vụ thương mại)

4. Kinh tế hộ gia đình

5. Các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp

6. Các tổ chức-doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

9. Cơ quan/tổ chức thuộc lĩnh vực/ngành nào?  (Xin đánh dấu x vào ô của phương án trả lời phù hợp)
	1. Quản lý Nhà nước
	□
	8. Kinh doanh, tài chính, tín dụng, ngân hàng
	□

	2. An ninh, quốc phòng
	□
	9. Văn hóa, nghệ thuật, thể thao
	□

	3. Nông - Lâm - Thủy sản  
	□
	10. Báo chí/truyền thông
	□

	4. Công nghiệp – Xây dựng  
	□
	11. Du lịch, khách sạn 
	□

	5. Giáo dục/đào tạo
	□
	12. Bảo hiểm
	□

	6. Khoa học/công nghệ
	□
	13. Đối ngoại
	□

	7. Y tế/chăm sóc sức khỏe
	□
	14. Lĩnh vực khác……………
	□


10. Tổng số nhân lực của cơ quan/tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Nhỏ hơn 30  (            30-100  (            100-300  (           Trên 300  (
11. Năm thành lập: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Cơ quan/tổ chức của ông/bà cần nhân sự liên quan đến lĩnh vực Xã hội học ở các vị trí nào? Với từng vị trí đó, cơ quan/tổ chức yêu cầu người xin việc phải có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức như thế nào? (Xin viết ra)
	STT
	Vị trí – Phòng/ban
	Yêu cầu

	
	
	Về kiến thức
	Về kỹ năng
	Về phẩm chất đạo đức

	1
	…
	…
	…
	…

	2


	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…


13: Theo ông/bà, sinh viên ngành Xã hội học ra trường có thể làm việc trong những lĩnh vực nào? (Xin đánh dấu x vào ô của những phương án trả lời phù hợp)
	1. Quản lý Nhà nước
	□
	8. Kinh doanh, tài chính, tín dụng, ngân hàng
	□

	2. An ninh, quốc phòng
	□
	9. Văn hóa, nghệ thuật, thể thao
	□

	3. Nông - Lâm - Thủy sản  
	□
	10. Báo chí/truyền thông
	□

	4. Công nghiệp – Xây dựng  
	□
	11. Du lịch, khách sạn ...
	□

	5. Giáo dục/đào tạo
	□
	12. Bảo hiểm
	□

	6. Khoa học/công nghệ
	□
	13. Đối ngoại
	

	7. Y tế/chăm sóc sức khỏe
	□
	14. Lĩnh vực khác……………
	


 
14: Theo ông/bà, sinh viên ngành Xã hội học khi ra trường có thể làm ở những vị trí công tác cụ thể nào (Xin khoanh tròn phương án phù hợp, có thể chọn nhiều phương án)
	STT
	Lĩnh vực
	Vị trí công tác
(  1 – tổ chức lãnh đạo; 2 – chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên; 3- chuyên gia, 4 – tư vấn, 5 – khác)

	1
	Quản lý Nhà nước
	(     (       (      (      (

	2
	An ninh, quốc phòng
	(     (       (      (      (

	3. 
	 Nông - Lâm - Thủy sản  
	(     (       (      (      (

	4.
	 Công nghiệp – Xây dựng  
	(     (       (      (      (

	5
	Giáo dục/đào tạo
	(     (       (      (      (

	6
	Khoa học/công nghệ
	(     (       (      (      (

	7
	Y tế/chăm sóc sức khỏe
	(     (       (      (      (

	8
	Kinh doanh, tài chính, tín dụng, ngân hàng
	(     (       (      (      (

	9
	Văn hóa, nghệ thuật, thể thao
	(     (       (      (      (

	10
	Báo chí/truyền thông
	(     (       (      (      (

	11
	Du lịch, khách sạn ...
	(     (       (      (      (

	12
	Bảo hiểm
	(     (       (      (      (

	13
	Đối ngoại
	(     (       (      (      (

	14
	Lĩnh vực khác……………
	(     (       (      (      (


	C. Đánh giá các kỹ năng cứng cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học


15: Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của các tiêu chí liên quan đến kiến thức, năng lực tư duy và kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng cứng) sau đây đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học? Nếu có sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học đang làm việc ở cơ quan/tổ chức của ông/bà thì xin ông/bà cho biết mức độ kiến thức, năng lực tư duy và kỹ năng nghề nghiệp họ đã đạt được khi họ bắt đầu làm việc tại cơ quan/tổ chức? (Xin khoanh tròn phương án trả lời phù hợp). 
	STT
	Kiến thức, năng lực tư duy và kỹ năng nghề nghiệp
	Mức độ cần thiết
	Mức độ đạt được 

	
	
	1. Không cần thiết. – 2. Ít cần thiết. - 3. Không biết – 4. Cần thiết. - 5. Rất cần thiết
	1. Biết – 2. Hiểu và giải thích – 3. Biết cách thực hành/vận dụng - 4. Thực hành/vận dụng thành thạo. - 5. Thực hành/vận dụng sáng tạo

	1
	Kiến thức và năng lực tư duy
1.1. Kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lê nin

1.2. Kiến thức cơ bản về tư  tưởng Hồ Chí Minh 
1.3. Kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1.4. Kiến thức cơ bản các khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học Xã hội và Nhân văn

1.5. Kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học

1.6. Các quan điểm, lý thuyết Xã hội học cơ bản
1.7. Tri thức các chuyên ngành Xã hội học cơ bản
1.8. Các phương pháp nghiên cứu Xã hội học và thống kê dùng cho khoa học xã hội
1.9. Kiến thức liên ngành về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ
1.10. Bối cảnh lịch sử của các cộng đồng xã hội
1.11. Kiến thức về tính tương đối của các nền văn hóa
1.12. Định vị các vấn đề, sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa
1.13. Phát hiện các vấn đề, sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội cần quan tâm nghiên cứu
1.14. Tổng quát hóa vấn đề xã hội cần quan tâm
1.15.  Suy nghĩ toàn cục: Định vị một vấn đề nghiên cứu cụ thể trong mối quan hệ với các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa,  kỹ thuật-công nghệ khác
1.16. Vận dụng tri thức liên ngành trong nghiên cứu, thực hiện dự án
1.17. Xác định được các vấn đề nghiên cứu cụ thể
1.18. Suy luận và giải thích hợp lý các vấn đề nghiên cứu từ góc độ Xã hội học và các khoa học liên ngành
1.19. Xây dựng các giải pháp và khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn
1.20. Khái quát hóa các kết quả nghiên cứu thực nghiệm thành các quan điểm lý thuyết
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
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(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
(     (       (      (      (

	2
	Kỹ năng nghề nghiệp
2.1. Xác định vấn đề, sự kiện, hiện tượng, quá trình  xã hội cần nghiên cứu

2.2. Đưa ra các câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu

2.3. Xây dựng khung lý thuyết để nghiên cứu vấn đề

2.4. Xác định các phương pháp cần vận dụng

2.5. Xây dựng đề cương  nghiên cứu 

2.6. Nắm vững nguyên tắc nghiên cứu thực nghiệm

2.7. Vận dụng phương pháp định tính để thu thập dữ liệu 

2.8. Vận dụng phương pháp định lượng để thu thập dữ liệu

2.9. Xử lý dữ liệu bằng các chương trình phần mềm xử lý số liệu định tính và định lượng dùng cho khoa học xã hội

2.10. Phân tích dữ liệu, kiểm định các giả thuyết, trả lời các câu hỏi nghiên cứu 

2.11. Suy luận và giải thích hợp lý các vấn đề nghiên cứu

2.12. Xây dựng quan điểm Xã hội học từ việc phân tích dữ liệu

2.13. Xây dựng các giải pháp, khuyến nghị để giải quyết các vấn đề xã hội

2.14. Trình bày các kết quả nghiên cứu qua báo báo khoa học

2.15. Trình bày các kết quả nghiên cứu dưới dạng bài báo, chuyên khảo

2.16. Tổ chức, điều hành các nhóm nghiên cứu

2.17. Thiết lập/ tổ chức nhóm nghiên cứu

2.18. Tham gia xây dựng các đề án phát triển kinh tế - xã hội

2.19. Tham gia tổ chức thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội

2.20. Tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của các đề án phát triển kinh tế - xã hội

2.21. Tham gia xây dựng và phản biện chính sách
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.(     (       (      (      (
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16: Ngoài các kỹ năng cứng đã được liệt kê trong câu hỏi 15, theo ông/bà, sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học cần có thêm các kỹ năng cứng nào? (Xin ghi rõ các kỹ năng cứng đó) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	D.  Đánh giá các kỹ năng mềm (bổ trợ) cần có của các cử nhân ngành Xã hội học


17: Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của các kỹ năng mềm (bổ trợ) sau đây đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học? Nếu có sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học đang làm việc ở cơ quan/tổ chức của ông/bà thì xin ông/bà cho biết họ đã đạt được các kỹ năng mềm (kỹ năng bổ trợ) ở mức độ nào khi họ bắt đầu làm việc tại cơ quan/tổ chức? (Xin khoanh tròn phương án trả lời phù hợp).
	STT
	Các kỹ năng bổ trợ 
	Mức độ cần thiết
	Mức độ đạt được các kỹ năng

	
	
	1. Không cần thiết. – 2. Ít cần thiết. - 3. Không biết – 4. Cần thiết. - 5. Rất cần thiết
	1. Biết – 2. Hiểu và giải thích – 3. Biết cách thực hành/vận dụng - 4. Thực hành/vận dụng thành thạo. - 5. Thực hành/vận dụng sáng tạo
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1.1. Xây dựng nhóm làm việc
1.2. Vận hành nhóm
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2.4. Tổ chức thực hiện 
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	Kỹ năng giao tiếp
4.1. Kỹ năng xây dựng ý tưởng, lập luận
4.2. Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản

4.3. Kỹ năng giai tiếp qua các phương tiện kỹ thuật công nghệ

4.4. Kỹ năng giao tiếp liên cá nhân trực tiếp

4.4. Kỹ năng thuyết trình
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	Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ

4.1. Tiếng Anh  hệ chuẩn 4.0 IELTS
4.2. Tiếng Anh  hệ chất lượng cao 5.0 IELTS

4.2. Ngôn ngữ khác
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18: Ngoài các kỹ năng mềm với nhau đã được liệt kê trong Câu hỏi 17, theo ông/bà, sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học ra trường cần có thêm các kỹ năng mềm nào? (Xin ghi rõ các kỹ năng mềm đó)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	E. Đánh giá các phẩm chất đạo đức cần có của các cử nhân ngành Xã hội học


19: Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của các phẩm chất đạo đức sau đây đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học? Nếu có sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học đang làm việc ở cơ quan/tổ chức của ông/bà thì xin ông/bà cho biết họ đã đạt được các phẩm chất đạo đức này ở mức độ nào khi họ bắt đầu làm việc tại cơ quan/tổ chức? (Xin khoanh tròn phương án trả lời phù hợp).
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	Phẩm chất đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp
	Mức độ cần thiết
	Mức độ đạt được các kỹ năng

	
	
	1. Không cần thiết. – 2. Ít cần thiết. - 3. Không biết – 4. Cần thiết. - 5. Rất cần thiết
	1. Biết – 2. Hiểu và giải thích – 3. Biết cách thực hành/vận dụng - 4. Thực hành/vận dụng thành thạo. - 5. Thực hành/vận dụng sáng tạo
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	Phẩm chất đạo đức cá nhân

1.1. Trung thành

1.2. Tận tụy
1.3. Có ý thức tổ chức, kỷ luật
1.4. Tự giác trong công việc

1.5. Trung thực, thẳng thắn

1.6.  Đoàn kết,

1.7. Tôn trọng mọi người

1.8. Phê và tự phê bình đúng lúc, đúng chỗ

1.9. Không bè phái, xu nịnh, cơ hội
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	Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
2.1. Tôn trọng người cung cấp thông tin
2.2. Không gây ảnh hưởng tiêu cực  đến người cung cấp thôn tin
2.3. Trung thực trong thu thập, phân tích số liệu

2.4. Tôn trọng sự thật, khách quan

2.5. Phục vụ cộng đồng tận tình
3.6. Tôn trọng, bảo vệ lợi ích của tổ chức
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20: Ngoài phẩm chất đạo đức đã được liệt kê trong câu hỏi 19, theo ông/bà, sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học ra trường cần có thêm những phẩm chất đạo đức nào? (Xin ghi rõ các phẩm chất đạo đức đó)
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Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của ông/bà!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: Về việc hướng dẫn người trả lời điền (lựa chọn) các phương án trả lời ở mỗi câu hỏi, thầy/ cô/người thiết kế bảng hỏi có thể cân nhắc nhằm đưa ra hướng dẫn/đề nghị phù hợp để người trả lời thấy thuận tiện. Chẳng hạn, thầy/cô/người thiết kế bảng hỏi có thể đề nghị người trả khoanh tròn số thứ tự của phương án trả lời, hoặc đánh dấu nhân vào số thứ tự của phương án trả lời, hoặc ghi số thứ tự phương án trả lời, hoặc điền dấu x vào ô của phương án trả lời, hoặc điền dấu x vào bên cạnh ô của phương án trả lời, vv...
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